
 

튼튼한 베트남어 Step 1_14강                                                       ECK 교육 

14강. 베트남어 성조 연습하기(3) 
2 

1. 3음절 단어연습 

(1)   - Ký túc xá - Phở hải sản - Tây ban nha 

(2)   - Đài truyền hình - Câu lạc bộ - Đại sứ quán 

(3)   - Tàu điện ngầm - Máy vi tính - Bất động sản 

(4)   - Xe gắn máy - Cà phê sữa - Người nước ngoài 

(5)   - Sách tham khảo - Nhà vệ sinh - Hướng dẫn viên 

2. 3음절로 이루어진 짧은 문장표현 

(1)  - Chắc chắn chứ  - Cấm hút thuốc  

(2)  - Không có gì.  - Không sao đâu.  

(3)  - Cố gắng lên  - Đừng lo lắng 

3. 한가지 성조로 이루어진 문장표현 

(1)  - Tôi đang đi sân bay.  - Cô Mai xem phim. 

(2)  - Cháu thích bóng đá.  - Chú ấy xấu quá. 

(3)  - Vào mười giờ, mình thường làm bài. 

- Hải thỉnh thoảng hỏi. 

(4)  - Dũng sẽ vẽ nhẫn.  - Mẹ Ngọc định gọi điện thoại. 


